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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 
  

    Bản án số: 80/2019/DS-ST 

    Ngày: 21/5/2019 

    V/v tranh chấp: “  p   n  mu    n 

     t   s n” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 

 

* Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm ph n - Chủ tọ  ph ên tò : Ông Phạm Văn Nhịn. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông M  Th nh T  n  

2. Ông N    n Văn T m 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Kim N ọc - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tham gia 

phiên tòa: Ông N    n Th nh B nh – Kiểm sát viên.  

Ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang xét xử công khai vụ án thụ lý số 480/2018/TLST-DS
 
ngày 17/12/2018 về việc 

tranh chấp "  p   n  mu    n t   s n" theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

67/2019/QĐXXST-DS
 
ngày 01/4/2019 giữa các đương sự: 

1. N uyên  ơn: Ông N    n H   H, sinh năm: 1964. 

Địa chỉ: Ấp M, x  A, huyện B, tỉnh Tiền Giang. 

Ngư i đại diện theo ủy quyền của ông H: Ông N    n Văn C, sinh năm 1965. 

 Theo văn  ản ủy quyền ng y 21/12/2018  

Địa chỉ: Ấp H, xã Đ, huyện B, tỉnh Tiền Giang. 

2. Bị  ơn: - Ông V  Văn T, sinh năm 1958.  

              - B  Phạm Thị X, sinh năm 1962. 

- Anh V  T   n  S, sinh năm: 1993. 

Ngư i đại diện theo ủy quyền của ông T v  anh S: B  Phạm Thị X, sinh năm 

1962.  Theo văn  ản ủy quyền ng y 24/12/2018) 

Cùng địa chỉ: Ấp K, x  L, huyện B, tỉnh Tiền Giang.   

 (Ông C,    X có mặt tại phiên tòa) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo  ơn khở  k ện  ề ngày  3 12 2 1   ủ  n uyên  ơn  n  N uy n   u H 

v      lờ  kh i tron  qu  trình      quyết vụ  n  ủ  n  ờ        ện th o ủy quyền 

 ủ  n uyên  ơn  n  N uy n   n C trình bày:   

Trư c đây ông H có  án v t liệu xây dựng nhà v  th c ăn gia s c cho v  ch ng 

   X, ông T nhiều l n t  năm 2015 đến năm 2017 ngưng mua  án v i nhau. Ng y 

30/8/2017 âm lịch, hai  ên đối chiếu n  th     X, ông T còn n  lại ông H số tiền th c 

ăn gia s c l  236.7055.000 đ ng v  tiền v t liệu xây dựng l  4.436.000 đ ng, tổng 

cộng l  241.041.000 B  X v  anh S  Con của    X v  ông T  có ký tên v o  iên 

nh n n  đề ng y 30/8/2017 âm lịch v  h n đến tháng 12/2017 trả, nhưng đến nay 

không trả. Nay ông H yêu c u    X, ông T v  anh S chịu trách nhiệm liên đ i trả cho 

ông H tổng cộng số tiền 241.041.000 đ ng n  gốc v  tiền l i phát sinh t  ng y 

30/8/2017 âm lịch đến ng y 30/10/2018 âm lịch m c l i suất l  1,25 /tháng số tiền 

l  42.182.000 đ ng.  

* Bị  ơn   n  thờ    n  l  n  ờ        ện th o ủy quyền  ủ    n   ị  ơn kh   

tron  vụ  n     h m Thị X trình bày: B  th a nh n có mua v t liệu xây dựng v  

th c ăn gia s c của ông H nhiều l n, đến khi ngưng mua  án    còn n  lại ông H số 

tiền n  gốc tổng cộng l  241.041.000 đ ng. Do  ản thân    đang  ị  ệnh, gia đ nh 

khó khăn nên đến nay chưa trả cho ông H. Nay    cùng ch ng v  con    đ ng ý trả 

cho ông H số tiền n  gốc l  241.041.000 đ ng nhưng xin không trả l i v  xin trả d n 

m i tháng 1.000.000 đ ng đến khi xong n . 

Tại phiên tòa, đại diện ủy quyền nguyên đơn đ ng ý giảm m c tiền l i suất 

ch m trả l  0,85  tháng th i gian trả l i 14 tháng th nh tiền l  28.683.000đ ng. Bị 

đơn    X đ ng th i l  đại diện ủy quyền cho các  ị đơn còn lại vẫn giữ yêu c u và ý 

kiến như trên. 

Đại diện Viện kiểm sát tham dự phiên tòa phát  iểu: Việc tuân theo pháp lu t 

của Thẩm phán, Thư ký, Hội đ ng xét xử trong quá tr nh giải quyết vụ án cũng như 

tại phiên tòa chấp h nh đ ng quy định của Bộ lu t Tố tụng dân sự, các đương sự 

chấp h nh đ ng pháp lu t. Về nội dung vụ án: Bà X th a nh n có thiếu tiền th c ăn 

gia s c v  tiền mua v t liệu xây dựng của ông H tổng cộng l  241.041.000 đ ng. Bà 

X chăn nuôi l m kinh tế gia đ nh, anh S ký nh n n  đ ng ý trả v i    X. Ông T sống 

chung nhà v  cũng  iết việc    X chăn nuôi gia s c v  n  tiền của ông H. Do đó yêu 

c u khởi kiện của nguyên đơn yêu c u    X, ông T, anh S trả cho ông H số tiền vốn 

l  241.041.000 đ ng l  có căn c . Riêng về yêu c u t nh tiền l i suất, theo đơn kiện 

ông H khai th i hạn trả v o tháng 12/2017 âl m i t i hạn trả, như v y th i gian t nh 

tiền l i suất ch m trả t  tháng 12/2017  âl  trở về sau, còn th i gian t  tháng 08/2017 

 âl  đến tháng 11/2017  âl  chưa t i hạn trả n  nên không t nh l i ch m trả, do v y đề 

nghị Hội đ ng xét xử chấp nh n một ph n yêu c u khởi kiện của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các ch ng c , t i liệu có trong h  sơ vụ án đư c thẩm tra tại 

phiên tòa, căn c  v o kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nh n định:  
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[1]. Về tố tụng:  

-  ề v ệ  ủy quyền: 

Nguyên đơn ông Nguy n Hữu H đ  ủy quyền cho ông Nguy n Văn C theo văn 

 ản ủy quyền đề ng y 21/12/2018. 

Bị đơn ông Võ Văn T, anh Võ Trư ng S ủy quyền cho    Phạm Thị X theo văn 

 ản ủy quyền ng y 24/12/2018 

 ét việc ủy quyền của các  ên l  phù h p quy định tại Điều 138 của Bộ lu t dân 

sự nên ông C l  đại diện theo ủy quyền của ông H; B  X l  đại diện theo ủy quyền 

của ông T, anh S. 

-  ề thẩm quyền      quyết vụ  n: Ông H kiện    X, ông T, anh S tranh chấp về 

giao dịch dân sự, h p đ ng dân sự theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Bộ lu t tố 

tụng dân sự v  vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 của Bộ lu t tố tụng dân sự; Bị đơn có nơi 

cư tr  tại huyện B, tỉnh Tiền Giang nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân huyện Cái Bè theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ lu t tố tụng 

dân sự. 

-  ề qu n hệ tr nh  h p: Ông H kiện    X, ông T, anh S về tranh chấp mua bán 

v t liệu xây dựng v  th c ăn gia s c, nên xác định đây l  H p đ ng mua  án t i sản 

theo quy định tại Điều 430 của Bộ lu t dân sự. 

[2]. Về nội dung vụ án: V o năm 2015,  ị đơn    X có mua v t liệu xây dựng 

về xây dựng chu ng trại chăn nuôi heo v  mua th c ăn gia s c nhiều l n của ông H, 

khi mua có l c trả tiền có l c thiếu. Đến năm 2017, hai  ên ngưng mua  án v  đối 

chiếu n . Phía bà X còn n  ông H số tiền l  261.705.000 đ ng. Sau đó, bà X trả số 

tiền 25.000.000 đ ng, còn n  số tiền 236.705.000 đ ng theo giấy n  đề ng y 

30/8/2017 âm lịch (âl) v  tiền mua v t tư xây dựng l  4.436.000 đ ng. Bà X th a 

nh n còn n  ông H tổng cộng số tiền l  241.041.000 đ ng như ông H khai l  đ ng. 

Đ ng th i,    th a nh n  iên nh n n  do ông H cung cấp đề ng y 30/8/2017 (âl) 

đ ng l  do    v  con    tên Võ Trư ng S ký v  ghi họ tên l  đ ng.  

 ét thấy, sau khi đối chiếu n ,    X th a nh n còn n  ông H số tiền l  

241.041.000 đ ng và h a trả tiền cho ông H. Sau đó, ông H đến đòi nhiều l n  nhưng 

phía bà X h n v  kéo d i đến nay chưa trả l  có l i vi phạm nghĩa vụ trả tiền. Đ ng 

th i, việc    ch m thực hiện nghĩa vụ trả tiền gây thiệt thòi đến quyền l i của ông H. 

Nay ông H yêu c u t nh tiền l i ch m trả theo m c l i suất 0,85 /tháng t  ng y 

30/8/2017 (âl) đến ngày 30/10/2018  âl  l  14 tháng số tiền l i l  28.683.000 đ ng. 

 ét thấy, theo  iên nh n n  đề ng y 30/8/2017 (âl), bà X h a sẽ trả tiền cho ông H 

vào tháng 12/2017  âl . Như v y, t nh đến tháng 12/2017 (âl) thì phía bà X m i vi 

phạm nghĩa vụ trả tiền v  phải chịu l i suất ch m trả, nhưng tại phiên tòa đại diện ủy 

quyền của ông H chỉ yêu c u th i gian t nh l i suất ch m trả l  14 tháng t nh t  ngày 

đối chiếu n  l  ngày 30/8/2017 (âl) đến ngày 30/10/2018 (âl). Còn th i gian sau 

ngày 30/10/2018  âl  đến ng y xét xử, ph a nguyên đơn giảm không t nh l i là có l i 

cho phía  ị đơn, nên Hội đ ng xét xử chấp nh n yêu c u t nh l i suất ch m trả n y 

của ông H. 
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 Mặt khác, qua l i khai hai  ên mặc dù    X l  ngư i trực tiếp mua v t liệu xây 

dựng v  th c ăn gia s c của ông H, nhưng về xây dựng chu ng trại chăn nuôi heo và 

mua th c ăn gia s c chăn nuôi trong gia đ nh. Ông T, anh S sống chung nh  v  cùng 

sử dụng. Hơn nữa, anh S cũng th a nh n số n  trên v  đ  ký tên v o giấy n  cùng 

v i    X trả cho ông H. Còn ông T cũng có nhiều l n đến gặp ông H cho ông xin trả 

d n m i năm l  40.000.000 đ ng. Mặt khác, bà X l  đại diện ủy quyền cho ông T 

cũng đ ng ý ông T cùng bà trả tiền cho ông H. Do v y, ông H kiện yêu c u ông T, 

anh S liên đ i cùng    X trả tiền l  có căn c  phù h p v i Điều 288 của Bộ lu t dân 

sự. 

 ét yêu c u khởi kiện của ông H yêu c u ông T, bà X, anh S trả số tiền vốn l  

241.041.000 đ ng v  tiền l i ch m t  ng y 30/8/2017 (âl) đến ng y 30/10/2018 (âl) 

là 14 tháng số tiền lãi là 28.683.000 đ ng l  có căn c , nên chấp nh n yêu c u khởi 

kiện của ông H. Buộc ông T, bà X, anh S liên đ i trả cho ông H số tiền vốn l  

241.041.000 đ ng v  tiền l i ch m trả là 28.683.000 đ ng. Tổng cộng vốn v  l i l  

269.724.000 đ ng l  phù h p v i quy định tại các Điều 430, Điều 440, Điều 357 và 

Điều 138 của Bộ lu t dân sự. 

Ngoài ra, tại phiên tòa, bà X có yêu c u xin trả d n m i tháng 1.000.000 đ ng. 

 ét yêu c u xin trả d n của    X l  nhằm kéo d i th i hạn trả n  v  không đư c ông 

H đ ng ý, nên không chấp nh n yêu c u xin trả d n của    X. 

 [3]. Về án ph : Do chấp nh n yêu c u khởi kiện của ông H nên    X, ông T, 

anh S phải chịu án ph  dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của Bộ lu t Tố 

tụng dân sự. 

 [4]. Về quyền kháng cáo: Các đương sự đư c quyền kháng cáo  ản án theo quy 

định tại Điều 273 Bộ lu t Tố tụng dân sự. 

 ét đề nghị của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa về ph n t nh lại th i gian trả 

tiền l i suất ch m trả t  tháng 12/2017 (âl) trở về sau, còn th i gian t  tháng 08/2017 

(âl) đến tháng 11/2017 (âl) chưa t i hạn trả n  nên không t nh l i. Tuy nhiên, ông H 

chỉ yêu c u th i gian t nh l i suất ch m trả l  14 tháng t nh t  ng y đối chiếu n  l  

ngày 30/8/2017 (âl) đến ng y 30/10/2018 (âl), còn th i gian sau ngày 30/10/2018 

(âl) đến ng y xét xử ông đ ng ý   t, không tính l i l  có l i cho ph a  ị đơn. Vì t  

tháng 08/2017 (âl) đến tháng 11/2017 (âl) l  04 tháng, nhưng nếu  ỏ th i hạn n y 

ông H t nh thêm th i gian t  tháng 10/2018 (âl) đến ng y xét xử nhằm tháng 

03/2019 (âl) sẽ ra 05 tháng nữa. Như v y sẽ không có l i cho ph a  ị đơn, nên không 

chấp nh n ph n đề nghị n y của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Do v y chỉ chấp 

nh n một ph n đề nghị của Vị đại diện Viện kiểm sát. 
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V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn c  v o các Điều 430, Điều 440, Điều 357 Điều 138 v   Điều 288 của Bộ 

lu t dân sự; Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, Điều 147 

v  Điều 273 của Bộ lu t Tố tụng dân sự. 

- Căn c  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy  an 

Thư ng vụ Quốc hội. 

Xử: 

1/ Chấp nh n yêu c u khởi kiện của ông Nguy n Hữu H. 

- Buộc    Phạm Thị X, ông Võ Văn T, anh Võ Trư ng S liên đ i trả cho ông 

Nguy n Hữu H số tiền vốn v  l i tổng cộng l  269.724.000 đ ng. 

Kể t  ng y ông H có đơn yêu c u thi h nh án nếu bà X, ông T, anh S ch m trả 

tiền th  còn phải trả thêm tiền l i ch m trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ lu t 

dân sự. 

2/ Về án ph  dân sự sơ thẩm: 

- Bà X, ông T, anh S liên đ i chịu 13.486.000 đ ng án ph . 

- Ho n lại ông H số tiền tạm  ng án ph  đ  nộp l  7.080.000 đ ng theo  iên lai 

thu số 09625 ng y 11/12/2018 của Chi cục thi h nh án dân sự huyện Cái Bè. 

3/ Về quyền kháng cáo: Các đương sự đư c quyền kháng cáo  ản án n y trong 

hạn 15 ng y kể t  ng y tuyên án. 

Trư ng h p  ản án, quyết định đư c thi h nh theo quy định tại Điều 2 Lu t thi 

h nh án dân sự th  ngư i đư c thi h nh án, ngư i phải thi h nh án dân sự có quyền 

thỏa thu n thi h nh án, quyền yêu c u thi h nh án, tự nguyện thi h nh án hoặc  ị 

cư ng chế thi h nh án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 v  Điều 9 Lu t thi h nh 

án dân sự, th i hiệu thi h nh án đư c thực hiện theo quy định tại Điều 30 Lu t thi 

h nh án dân sự.  

 

Nơi nhận: 

- VKSND huyện Cái Bè; 

- CCTHADS huyện Cái Bè; 

- Các đương sự; 

- Lưu h  sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

PHẠM VĂN NHỊN 

 


